
TRƯỜNG TIỂU HỌC ...........
ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II - LỚP 3

MÔN: TOÁN

Họ và tên: ........................................................... Lớp: 3.......

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số liền sau của số 45 399 là:

A. 45 400 B. 45 398 C. 46 399 D. 45 300

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 62 743 > 62 ..... 851 là:

A. 8 B. 7 C. 6 D. 9

Câu 3. Phép chia 58 426 : 4 có số dư là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 4. Làm tròn số 5 738 đến hàng trăm ta được số:

A. 5 700 B. 5 800 C. 5 000 D. 5 740

Câu 5. Ngày 25 tháng 3 là thứ tư thì ngày 1 tháng 4 cùng năm đó là:

A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm D. Thứ sáu

Câu 6. Một kho hàng nhập về 5 xe tải: trong đó có 4 xe lớn, mỗi xe chở được 3 200 kg gạo và 1 xe
nhỏ chở được 1 850 kg đỗ xanh. Tổng khối lượng gạo và đỗ xanh kho đã nhập về là:

A. 14 650 kg B. 12 800 kg C. 15 000 kg D. 13 850 kg

Câu 7. Mỗi ngày, Hà chạy bộ 5 vòng quanh một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 140 m và
chiều rộng 60 m. Quãng đường Hà đã chạy bộ mỗi ngày có độ dài là:

A. 1 km B. 2 km C. 3 km D. 4 km

Câu 8. Thống kê số bông hoa hái được của bốn bạn:

Tên bạn An Bình Chi Dũng

Số bông hoa 25 bông 18 bông 32 bông 20 bông

- Bạn hái được nhiều hoa nhất là: ...................... - Tổng số hoa của 4 bạn là: ............ bông.

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 9. Điền vào chỗ trống:
- Số 58 024 đọc là: ...........................................................................................................................
- Đồng hồ bên chỉ: ........ giờ ........ phút.
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- Số 26 viết sang số La Mã là: ........................
- Sắp xếp các số 42 150, 42 099, 41 850, 42 500 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Câu 10. Đặt tính rồi tính:

24 615 + 37 284 75 304 - 28 156 12 045 × 5 84 520 : 4

Câu 11. Số?

4 m = ....... mm 9 km = ....... m     

7 l = ....... ml 5 000 g = ....... kg     

8 kg = ....... g 1 200 cm = ....... m     

CÂU 12. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

a) 34 200 + 15 600 : 3 b) (24 180 - 4 080) × 4

Câu 13. Hình học: Cho hình tròn có các điểm A, O, B nằm trên cùng một đường thẳng như hình
dưới đây. Biết O là trung điểm của đoạn thẳng AB và đồng thời là tâm của hình tròn. Độ dài bán
kính OA đo được là 6 cm.
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a) Đoạn thẳng AB được gọi là gì của hình tròn tâm O?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài giải

Câu 14. Lan được mẹ đưa cho 5 tờ tiền loại 10 000 đồng. Lan dùng số tiền đó để mua 2 quyển vở,
mỗi quyển có giá là 18 000 đồng. Hỏi sau khi thanh toán, Lan còn thừa bao nhiêu tiền?

Bài giải


